
東南科技大學 新生住宿舍/住校外登記表 
ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN Ở KÝ TÚC XÁ / Ở BÊN NGOÀI CHO  

SINH VIÊN MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM 

個人資料 Thông tin cá nhân 
• 英文姓名 tên tiếng anh：_____________________ 

• 性別 giới tính：  ☐ 男 nam  ☐ 女 nữ 
• 出生日期 ngày tháng năm sinh：_____年 năm ____月 tháng ____日 ngày 
• 護照號碼 số hộ chiếu：______________________ 
• 聯絡電話 số điện thoại：_____________________ 
• 電子郵件 email：___________________________ 

學生是否申請住宿 (若選 [是]，下面免填)    ☐ 是 có  ☐ 否 không 
Học sinh có đăng ký ở ký túc xá không?(nếu chọn [có] thì không cần điền thông tin ở ngoài) 

• 女生宿舍 ký túc xá nữ : 

學期住宿費 ký túc xá 1 học kỳ: 6 人房型(Phòng 6 người) 7,200TWD /學期(Kỳ) 

寒暑假住宿費 ký túc xá kỳ nghỉ đông, nghỉ hè: 6 人房型(Phòng 6 người) 400TWD/週(Tuần) 

• 男生宿舍 ký túc xá nam: 

學期住宿費 ký túc xá 1 học kỳ: 7 人以上房型(Phòng 7 người trở lên) 6,600TWD/學期(Kỳ) 

寒暑假住宿費 ký túc xá kỳ nghỉ đông, nghỉ hè: 7 人以上房型(Phòng 7 người trở lên) 

367TWD /週(Tuần) 

住校外登記: (若登記校外住，請選擇以下三個選項之一) 

Đăng ký ở ngoài: (Nếu đăng ký ở bên ngoài, vui lòng chọn 1 trong 3 tùy chọn dưới đây) 
1. 學生是否跟家人或朋友一起住? (若有打勾，下面必填)  ☐ 家人 người nhà  ☐ 朋友 bạn bè  

Học sinh ở cùng với người nhà hoặc bạn không? (nếu có đánh tích vui lòng điền thông tin dưới) 
• 住外地址 địa chỉ ở ngoài：__________________________________________ 
• 同住人姓名 tên người ở cùng：_______________________________________ 
• 同住人聯絡電話 điện thoại người ở cùng：______________________________ 

2. 學生是否自己找房子住?             ☐ 是 có  ☐ 否 không 
Học sinh có tự tìm phòng trọ để ở không? 

3. 學生是否需要學校協助找房子住?     ☐ 是 có  ☐ 否 không 
Học sinh có cần nhà trường trợ giúp tìm phòng trọ để ở không? 

 

學生簽名：________________ 日期：____年____月____日 
                  Học sinh ký tên               Ngày ký 


